Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 2.000210.000.00.00.H18
Số quyết định: 2485/QĐ-UBND
Tên thủ tục: Cấp lại chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp
Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh
Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, doanh nghiệp nộp Hồ sơ - Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương tỉnh Điện Biên (Số 821, Tổ dân phố 3, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) 
- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: 
https://dichvucong.dienbien.gov.vn/
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 Trường hợp không cấp lại
 Trường hợp không cấp lại phải có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
3 Ngày làm việc
	

	
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

	
Trực tuyến
	
3 Ngày làm việc
	

	
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

	
Dịch vụ bưu chính
	
3 Ngày làm việc
	

	
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Thành phần hồ sơ: 
Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc hư hỏng
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Văn bản đề nghị theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 181/2024/NĐ-CP
	
Mus01.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Danh sách người đề nghị cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 181/2024/NĐ-CP
	
Mus02.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
02 ảnh (3×4 cm) của người trong danh sách đề nghị cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên
Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Điện Biên
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
14/2017/QH14
	
Luật 14/2017/QH14
	
20-06-2017
	
Quốc Hội

	
71/2018/NĐ-CP
	
Nghị định 71/2018/NĐ-CP
	
15-05-2018
	

	
13/2018/TT-BCT
	
Thông tư 13/2018/TT-BCT
	
15-06-2018
	
Bộ Công thương

	
42/2024/QH15
	
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	
29-06-2024
	
Quốc Hội

	
Nghị định số 181/2024/NĐ-CP
	
Nghị định số 181/2024/NĐ-CP
	
31-12-2024
	


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp được cấp lại trong các trường hợp sau: Bị mất, hư hỏng, có sự thay đổi thông tin ghi trên giấy chứng nhận huấn luyện.
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
